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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1250/2007/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 16 tháng 7 năm 2007 
 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc ban hành “Quy chế hoạt ñộng ðoàn kiểm tra liên ngành  

giữa các ngành có liên quan: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa - Thông tin, 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Công an tỉnh trong việc kiểm tra hoạt ñộng Internet, 

Game Online trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên” 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1037/Qð-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 10 
tháng 7 năm 2006 về việc thành lập ðoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt ñộng 
Internet trên ñịa bàn Tỉnh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Bưu chính, Viễn thông (tại Công văn số 
194/TTra-SBCVT ngày 11/6/2007) và các ý kiến góp ý của các Sở: Tư pháp, Văn 
hóa - Thông tin, Kế hoạch và ðầu tư, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế hoạt ñộng ðoàn kiểm tra 

liên ngành giữa các ngành có liên quan: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa - 
Thông tin, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Công an tỉnh trong việc kiểm tra hoạt ñộng 
Internet, Game Online trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên”.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các ông: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám ñốc các Sở: Bưu chính, Viễn 
thông, Văn hóa - Thông tin, Kế hoạch và ðầu tư; Giám ñốc Công an tỉnh; Thủ trưởng 
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phạm Ngọc Chi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY CHẾ  

Hoạt ñộng ðoàn kiểm tra liên ngành giữa các ngành có liên quan: Sở Bưu chính, 
Viễn thông, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Công an tỉnh trong 

việc kiểm tra hoạt ñộng Internet, Game online  
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1250/2007/Qð-UBND  
ngày 16 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi, mục ñích ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng của ðoàn kiểm tra liên ngành 
kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Internet, Game online trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên (sau ñây ñược gọi là ðoàn kiểm tra liên ngành), nhằm nâng cao trách nhiệm, 
tăng cường kỷ luật của thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành, góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra (sau ñây gọi tắt là thanh, kiểm tra). 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này ñược áp dụng cho ðoàn kiểm tra liên ngành ñược thành lập theo 
quyết ñịnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhằm thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm 
tra hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Internet, Game online trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 3. Nguyên tắc hoạt ñộng ðoàn kiểm tra liên ngành 

Hoạt ñộng của ðoàn kiểm tra liên ngành phải bảo ñảm chính xác, khách quan, 
trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, ñúng nội dung, ñối tượng, thời hạn ghi trong 
quyết ñịnh thanh, kiểm tra. 

Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành và các 
thành viên khác của ñoàn phải tuân thủ theo quy ñịnh Luật Thanh tra; Nghị ñịnh số 
61/1998/Nð-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh, kiểm tra ñối với 
các doanh nghiệp; các văn bản pháp luật có liên quan và các quy ñịnh tại Quy chế 
này. 

ðiều 4. ðịa ñiểm, thời gian làm việc, chế ñộ bảo mật thông tin, tài liệu 



CÔNG BÁO/Số 08/ Ngày 20-07-2007 27

 

1. Trong quá trình thanh, kiểm tra, thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành làm 
việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại công sở, hoặc nơi tiến hành kiểm 
tra. 

2. ðoàn thanh, kiểm tra làm việc với ñối tượng thanh, kiểm tra, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong giờ hành chính, trường hợp làm việc ngoài giờ hành 
chính với ñối tượng thanh, kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñể bảo 
ñảm tiến ñộ thì Trưởng ðoàn kiểm tra liên ngành (sau ñây ñược gọi tắt là Trưởng 
ñoàn) quyết ñịnh và phải chịu trách nhiệm về quyết ñịnh của mình. 

3. Trong quá trình thanh, kiểm tra, việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan 
ñến cuộc thanh, kiểm tra của thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phải ñược sự ñồng ý của người ra quyết ñịnh thanh, kiểm tra. 

4. Thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành phải thực hiện chế ñộ bảo mật thông 
tin, tài liệu về cuộc thanh, kiểm tra theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 5. Những hành vi bị cấm trong hoạt ñộng của ðoàn kiểm tra liên 
ngành 

1. Thanh, kiểm tra vượt quá phạm vi, nội dung ghi trong quyết ñịnh thanh, 
kiểm tra; 

2. Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là ñối 
tượng thanh, kiểm tra hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm vụ lợi; 

3. Cố ý báo cáo sai sự thật, quyết ñịnh xử lý trái pháp luật, bao che cho người 
có hành vi vi phạm pháp luật; 

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh, kiểm tra trong quá trình thanh, 
kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức; 

5. Các hành vi khác ñược quy ñịnh tại ðiều 12 Luật Thanh tra. 

 
Chương II 

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  
CỦA ðOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 

 
ðiều 6. Tổ chức ðoàn kiểm tra liên ngành 

1. ðoàn kiểm tra liên ngành là ðoàn công tác do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành 
lập gồm các ñơn vị: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa - Thông tin, Công an 
Tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư. 
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2. ðoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Internet, 
Game online trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên do UBND Tỉnh thành lập gồm có Trưởng 
ðoàn kiểm tra liên ngành và các thành viên khác.  

3. Căn cứ vào mục ñích, yêu cầu, nội dung của cuộc thanh, kiểm tra UBND 
Tỉnh quyết ñịnh ðoàn kiểm tra liên ngành có Phó trưởng ñoàn. 

ðiều 7. Chức năng, trách nhiệm của ðoàn kiểm tra liên ngành 

1. ðoàn kiểm tra liên ngành có chức năng giúp UBND tỉnh Phú Yên thực hiện 
việc thanh kiểm tra hoạt ñộng Internet, Game online trên ñịa bàn Tỉnh theo quy ñịnh 
tại quy chế này và theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

2. ðoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thực hiện ñúng trình tự, thủ tục 
thanh, kiểm tra, không gây phiền hà, cản trở các hoạt ñộng bình thường và gây thiệt 
hại tới lợi ích hợp pháp của ñối tượng thanh, kiểm tra. Chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và người ra quyết ñịnh thanh, kiểm tra về quá trình thanh tra, kiểm tra và kết luận 
của mình. 

ðiều 8. Nhiệm vụ, nội dung thanh, kiểm tra hoạt ñộng Internet bao gồm: 

1. Thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ Internet trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên, bao gồm: 

- Kiểm tra việc lưu giữ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, cung cấp, 
sử dụng, chất lượng dịch vụ, giá cước liên quan ñến loại hình dịch vụ Internet; 

- Các giấy phép mà doanh nghiệp ñược cấp liên quan ñến Internet gồm có: 
Giấy phép ñầu tư hoặc giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; giấy phép cung cấp dịch 
vụ kết nối, truy nhập và ứng dụng Internet; chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng thiết bị, 
chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; 

- Kiểm tra việc xây dựng các hợp ñồng mẫu cho tất cả các loại dịch vụ; quy 
trình quản lý khách hàng, giám sát khách hàng; nội quy truy nhập Internet công cộng, 
xem xét tính pháp lý của các hợp ñồng mẫu; 

- Kiểm tra việc tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các ñại lý 
Internet; 

- Chế ñộ báo cáo của doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Việc triển khai các giấy phép: Kiểm tra hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ về 
tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện các kết nối, sử dụng hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia, 
an ninh mạng; 

- Việc triển khai thuê bao, ký kết hợp ñồng sử dụng dịch vụ với khách hàng; 
việc quản lý các ñại lý Internet công cộng, việc cung cấp trò chơi trực tuyến; 
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- Kiểm tra các phương án ñảm bảo chất lượng dịch vụ truy nhập Internet theo 
ñúng các tiêu chuẩn hiện hành khi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực 
tuyến thuê kênh, kết nối Internet và khi có hiện tượng nghẽn mạng; 

- Giá cước các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp bao gồm: Thuê kênh riêng, 
ADSL, XDSL, ISDN, quay số trực tiếp Dial-up, Prepaid, Internet Telephony; 

- Quy trình giải quyết khiếu nại cho khách hàng: Kiểm tra tất cả các vụ khiếu 
nại của khách hàng, trình tự, thời gian giải quyết có ñúng không, phòng tiếp dân và 
quy trình có ñầy ñủ không, tổng số vụ khiếu nại và số vụ khiếu nại chưa giải quyết 
xong, lý do. 

2. Thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật tại các ñại lý hoạt ñộng kinh doanh 
dịch vụ Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. ðoàn kiểm tra liên ngành có 
nhiệm vụ tiến hành thanh, kiểm tra về: 

a) Việc ñảm bảo ñiều kiện hoạt ñộng kinh doanh ñại lý Internet: 

- Kiểm tra tư cách pháp nhân của các ñại lý gồm giấy ñăng ký kinh doanh và 
hợp ñồng ñại lý Internet ký kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. 

- Kiểm tra việc ñảm bảo các ñiều kiện hoạt ñộng kinh doanh ñại lý Internet 
theo quy ñịnh pháp luật hiện hành: 

+ ðịa ñiểm, mặt bằng phải ñảm bảo các tiêu chuẩn quy ñịnh; 

+ Kiểm tra chứng chỉ tin học của chủ ñại lý hoặc nhân viên, số lượng nhân viên 
hướng dẫn và kiểm tra bố trí ở các phòng; 

+ Kiểm tra hệ thống trang thiết bị máy chủ quản lý tập trung ñể thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ ñảm bảo an toàn thiết bị, an ninh thông tin; 

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ Internet; 

+ Giá, cước dịch vụ Internet; 

+ Kiểm tra sơ ñồ hệ thống máy tính, việc ñánh số thứ tự theo vị trí của từng 
máy; 

- Kiểm tra sổ tập hợp các quy ñịnh của nhà nước về quản lý, sử dụng dịch vụ 
Internet; 

- Kiểm tra việc niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet ñúng theo quy ñịnh 
của pháp luật và phải niêm yết ñầy ñủ các hành vi nghiêm cấm tại ðiều 11, Nghị ñịnh 
số 55/2001/Nð-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ. 

b) Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ nghĩa vụ của ñại lý Internet trong quá trình 
kinh doanh ñại lý, bao gồm:  

- Thời gian mở cửa, ñóng cửa phục vụ; 
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- Sổ ñăng ký sử dụng dịch vụ; 

- Máy chủ của mạng máy tính tại ñại lý Internet phải cài ñặt phần mềm ngăn 
chặn, hạn chế người dùng truy nhập website có nội dung xấu; 

- Kiểm tra việc lưu giữ dấu ấn các website ñã truy cập trên máy chủ và máy 
trạm trong thời gian 30 ngày; 

- Kiểm tra thực tế tốc ñộ ñường truyền, thiết bị sử dụng ñể kết nối tới ñịa ñiểm 
cung cấp dịch vụ; 

- Việc cung cấp cấu hình kỹ thuật, sơ ñồ kết nối lưu lượng thông tin trong 
phạm vi quản lý của ñại lý; 

- Việc tham gia tập huấn do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ñã ký 
kết với ñại lý tổ chức; 

- Việc ñảm bảo bí mật thông tin về người sử dụng dịch vụ; 

- Các nguồn thông tin trên mạng Internet; 

- Về việc ñảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt ñộng Internet; 

- Việc tuân thủ các ñiều khoản của hợp ñồng ñại lý Internet; 

- ðại lý Internet có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến phải cách trường học 
ñúng theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA 
ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến; 

- Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy ñịnh của pháp luật về phòng 
cháy, chữa cháy. 

ðiều 9. Nhiệm vụ, nội dung thanh, kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ 
Game Online bao gồm: 

1. Thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ Game Online trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên, bao gồm: 

- Việc tuân thủ các quy ñịnh của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

- ðảm bảo ñược các ñiều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến theo quy 
ñịnh tại ðiều 5, ðiều 7, ðiều 8 Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-
BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến; 

- Về việc xây dựng các quy ñịnh quản lý hoạt ñộng trò chơi trực tuyến ñúng 
theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 
01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến và các quy ñịnh khác của pháp luật hiện 
hành; 

- Trách nhiệm lưu giữ thông tin về người sử dụng dịch vụ và cung cấp cho cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi ñược yêu cầu; 
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- Kiểm tra việc ñăng ký thiết lập trang tin ñiện tử và quản lý thông tin trên 
trang tin ñiện tử và thông tin do người sử dụng dịch vụ trao ñổi trong diễn ñàn của trò 
chơi theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật hiện hành; Trang chủ của trò chơi phải 
cung cấp ñầy ñủ các thông tin về: luật lệ trò chơi, các quy ñịnh quản lý hoạt ñộng trò 
chơi trực tuyến và quy ñịnh bảo ñảm tính công bằng của trò chơi; 

- Kiểm tra việc thực hiện các giải pháp nhằm ñảm bảo quyền lợi chính ñáng 
của người sử dụng dịch vụ và giải quyết tranh chấp giữa những người sử dụng dịch 
vụ; Chịu trách nhiệm trước người sử dụng dịch vụ về chất lượng dịch vụ, an toàn 
thông tin, cước phí; ðồng thời không ñược khởi tạo các tài sản có giá trị trong trò 
chơi trực tuyến với mục ñích kinh doanh thu lợi và không ñược sữa ñổi thông tin về 
tài sản, giá trị của người chơi; 

- Tiến hành kiểm tra chế ñộ báo cáo của doanh nghiệp có ñúng với quy ñịnh 
của pháp luật;  

2. Thanh, kiểm tra việc thực thi pháp luật tại các ñại lý kinh doanh dịch vụ 
Game Online trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. ðoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tiến 
hành thanh, kiểm tra:  

- Việc nghiêm chỉnh thực hiện các quy ñịnh về người sử dụng ñược quy ñịnh 
tại Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHðT ngày 14/7/2005 
của các bộ: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin, Công an, Kế hoạch và ðầu 
tư về quản lý ñại lý Internet; 

- Về thời gian ñóng, mở cửa phục vụ dịch vụ trò chơi trực tuyến chỉ ñược hoạt 
ñộng từ 6 giờ ñến 23 giờ; 

- Về ñịa ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến ñối với các ñại lý Internet 
phải cách trường học (từ mẫu giáo ñến phổ thông trung học) tối thiểu 200m, không 
phân biệt trường ñó thuộc ñịa phương nào. 

- Việc lưu giữ ñầy ñủ, chính xác các thông tin cá nhân như tên, ñịa chỉ, số 
chứng minh nhân dân cũng như các yếu tố khác có ý nghĩa trong việc xác ñịnh nhân 
thân người sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực 
tuyến. 

ðiều 10. Quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra 

1. UBND tỉnh và Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm chỉ ñạo thanh, 
kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, Game 
Online; các ñại lý kinh doanh dịch vụ Internet, Game online trên ñịa bàn Tỉnh theo 
quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

2. Sở Bưu chính, Viễn thông: 
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Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra liên ngành về Internet, 
Game Online trình UBND Tỉnh phê duyệt. 

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác 
quản lý nhà nước về Internet, Game Online trên ñịa bàn Tỉnh như sau: 

- Cử người tham gia ðoàn kiểm tra liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra 
hoạt ñộng Internet, Game Online trên ñịa bàn Tỉnh theo thẩm quyền; 

- Chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường trong công tác 
thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Internet, Game Online trên ñịa bàn 
Tỉnh; 

- Chủ trì các hoạt ñộng của ñoàn kiểm tra liên ngành trong quá trình tiến hành 
thanh, kiểm tra và ñi ñến kết luận. 

- Làm ñầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin, tài liệu cuộc thanh, kiểm tra; 

- Xử lý theo thẩm quyền ñối với các hành vi vi phạm quy ñịnh về cung cấp và 
sử dụng dịch vụ truy nhập, dịch vụ kết nối Internet tại Nghị ñịnh số 55/2001/Nð-CP 
ngày 23/8/2006 của Chính phủ và các hành vi vi phạm quy ñịnh tại Thông tư liên tịch 
số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHðT ngày 14/7/2005 về quản lý ñại lý 
Internet, Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 
về quản lý trò chơi trực tuyến. 

3. Sở Văn hóa - Thông tin: 

- Thực hiện quản lý nhà nước ñối với thông tin trên Internet, ban hành và 
hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh về cấp phép và quản lý ñối với việc phát hành báo 
chí, xuất bản phẩm trên Internet, việc thiết lập và cung cấp các loại hình tin tức ñiện 
tử trên Internet; các thông tin về trò chơi trực tuyến trên Internet; 

- Có trách nhiệm cử người tham gia ðoàn kiểm tra liên ngành thực hiện thanh 
tra, kiểm tra trong hoạt ñộng Internet, Game Online trên ñia bàn Tỉnh theo thẩm 
quyền; 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền kiến thức về 
Internet trên báo chí, các phương tiện thông tin ñại chúng nhằm nâng cao nhận thức, 
hiểu biết của người dân về tầm quan trọng của việc khai thác thông tin lành mạnh, 
phòng tránh những thông tin ñộc hại, ñồi trụy trên Internet; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và ñề xuất các biện pháp ñể xử lý, ngăn 
chặn thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về văn hoá - thông tin; 

- Thu hồi các giấy phép cung cấp thông tin trên mạng Internet, thiết lập trang 
tin ñiện tử trên Internet, cung cấp trò chơi Game Online trên mạng Internet, xử lý các 
hành vi vi phạm theo thẩm quyền trong trường hợp các cơ quan, tổ chức vi phạm các 
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quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 55/2001/Nð-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ, Thông tư 
liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò 
chơi trực tuyến và các quy ñịnh của Bộ Văn hóa - Thông tin. 

4. Công an tỉnh: 

- Thực hiện quản lý nhà nước ñối với việc bảo ñảm an ninh trong hoạt ñộng 
Internet, Game online; thực hiện các biện pháp kỹ thuật ñể quản lý an ninh thông tin 
trên Internet, Game Online theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Có trách nhiệm cử người tham gia ðoàn kiểm tra liên ngành thực hiện thanh 
tra, kiểm tra trong hoạt ñộng Internet trên ñịa bàn Tỉnh theo thẩm quyền; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn các chủ thể kinh 
doanh dịch vụ Internet, Game Online thực hiện công tác bảo ñảm an toàn mạng lưới 
an ninh thông tin trong hoạt ñộng Internet, Game Online và thực hiện công tác phòng 
cháy, chữa cháy tại ñịa ñiểm kinh doanh ñúng theo quy ñịnh pháp luật hiện hành;  

- Triển khai công tác phòng, chống các loại tội phạm phát sinh từ hoạt ñộng trò 
chơi trực tuyến; 

- Tổ chức, phổ biến, hướng dẫn cơ quan Công an huyện, thành phố về việc 
phối hợp thực hiện công tác quản lý trong hoạt ñộng Internet tại ñịa phương; 

- Hổ trợ và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý 
trong hoạt ñộng Internet, Game Online, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong 
hoạt ñộng Internet ñể xử lý theo thẩm quyền.  

5. Sở Kế hoạnh và ðầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch (của các huyện, thành 
phố) phối hợp với các cơ quan chức năng thanh, kiểm tra tình hình triển khai thực 
hiện ngành, nghề kinh doanh ñã ñăng ký và các nội dung ñăng ký kinh doanh khác 
sau khi ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

Xử lý theo thẩm quyền ñối với các doanh nghiệp, ñại lý cung cấp, kinh doanh 
dịch vụ Internet, Game Online có hành vi vi phạm các nội dung ñăng ký kinh doanh. 

ðiều 11. Trưởng ðoàn kiểm tra liên ngành 

1. Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tổ chức, chỉ ñạo, ñiều hành 
các thành viên trong ñoàn thực hiện ñúng nội dung, ñối tượng, thời hạn ghi trong 
quyết ñịnh thanh, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết ñịnh 
thanh, kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ của ðoàn kiểm tra liên ngành. 

2. Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại 
ðiều 39 của Luật Thanh tra, khoản 1 và 2 ðiều 26, các ðiều 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34 và khoản 5 ðiều 35 Nghị ðịnh số 41/2005/Nð-CP ngày 25/3/2005 của Chính 
phủ, các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
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a) Tổ chức việc xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho 
các thành viên theo yêu cầu, nội dung, kế hoạch thanh, kiểm tra; 

b) Trực tiếp chỉ ñạo về nghiệp vụ thanh, kiểm tra cho các thành viên của ðoàn; 

c) Quyết ñịnh biện pháp xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thanh, kiểm 
tra; 

d) Báo cáo về tiến ñộ cuộc thanh, kiểm tra với người ra quyết ñịnh thanh, kiểm 
tra; 

ñ) Tổ chức xây dựng báo cáo kết quả thanh, kiểm tra. 

ðiều 12. Phó trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành 

1. Phó trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành là người giúp Trưởng ñoàn thực hiện 
nhiệm vụ của Trưởng ñoàn; ñược Trưởng ñoàn giao thực hiện một số nhiệm vụ, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ñoàn về việc thực hiện nhiệm vụ ñó. 

2. Phó trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh 
tại ðiều 40 của Luật Thanh tra, khoản 1 ðiều 26 của Nghị ñịnh số 41/2005/Nð-CP 
ngày 25/3/2005 của Chính phủ và thay mặt Trưởng ñoàn chỉ ñạo hoạt ñộng của ðoàn 
thanh, kiểm tra khi ñược Trưởng ñoàn giao. 

ðiều 13. Thành viên khác của ðoàn kiểm tra liên ngành 

1. Thành viên khác của ðoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thực hiện 
nhiệm vụ thanh, kiểm tra theo sự phân công của Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành về việc thực 
hiện nhiệm vụ ñược giao. 

2. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các thành viên khác của ðoàn kiểm tra 
liên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy ñịnh tại các ñiểm a, c, 
d, ñ khoản 1 ðiều 40 của Luật Thanh tra và khoản 1 ðiều 26 Nghị ñịnh số 
41/2005/Nð-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ, các quy ñịnh khác của pháp luật có 
liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn sau:  

a) Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ñược giao và báo cáo Trưởng ñoàn thông 
qua; 

b) Chủ ñộng, sáng tạo ñể thực hiện có kết quả nhiệm vụ ñược giao; 

c) Tham gia xây dựng báo cáo kết quả thanh, kiểm tra;  

d) Thực hiện các công việc khác liên quan ñến cuộc thanh, kiểm tra khi Trưởng 
ñoàn giao. 

3. Thanh tra viên là thành viên của ðoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy ñịnh tại ðiều 50 của Luật Thanh tra, khoản 1 ðiều 26, ðiều 27, 
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28 Nghị ñịnh số 41/2005/Nð-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ, các quy ñịnh khác 
của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết ñịnh 
thanh tra về mọi hành vi, quyết ñịnh của mình.  

ðiều 14. Trình tự, thủ tục tiến hành thanh, kiểm tra 

Trình tự, thủ tục tiến hành thanh, kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ 
Internet, Game Online của ðoàn kiểm tra liên ngành ñược thực hiện theo quy ñịnh 
của Luật Thanh tra, Nghị ñịnh số 41/2005/Nð-CP ngày 25/3/2005, Nghị ñịnh số 
61/1998/Nð-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ, Quy chế hoạt ñộng của ðoàn thanh 
tra ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2151/2006/Qð-TTCP ngày 10/11/2006 của 
Tổng Thanh tra và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

ðiều 15. Cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí hoạt ñộng 

1. ðoàn kiểm tra liên ngành ñược trang bị phương tiện thông tin liên lạc và các 
trang thiết bị kỹ thuật khác phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

2. Kinh phí hoạt ñộng của ðoàn kiểm tra liên ngành ñược thực hiện theo ñiểm 
12, Mục I về chế ñộ công tác phí tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 
của Bộ Tài chính, và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

ðiều 16. Thay ñổi, bổ sung thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành  

1. Trong quá trình thanh, kiểm tra nếu thấy cần thiết bổ sung, thay ñổi thành 
viên ðoàn thanh, kiểm tra ñể cuộc thanh, kiểm tra ñảm bảo ñúng thời hạn, nội dung, 
chất lượng thì Trưởng ñoàn ñề nghị bằng văn bản (trong ñó ghi rõ lý do thay ñổi, bổ 
sung, họ, tên thành viên ñược thay ñổi, bổ sung) trình UBND Tỉnh bổ sung, thay ñổi 
thành viên ðoàn. 

2. Việc thay ñổi Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành do UBND Tỉnh quyết ñịnh. 

Chương III 
QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 
ðiều 17. Quan hệ giữa ðoàn kiểm tra liên ngành với người ra quyết ñịnh 

thanh, kiểm tra 

1. Trong quá trình thanh, kiểm tra, Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành phải chấp 
hành sự chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo theo yêu cầu 
của người ra quyết ñịnh thanh, kiểm tra. 

2. Người ra quyết ñịnh thanh, kiểm tra phải thường xuyên theo dõi, chỉ ñạo 
hoạt ñộng và xử lý kịp thời các kiến nghị của ðoàn kiểm tra liên ngành. 
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ðiều 18. Quan hệ giữa Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành với thành viên 
của ñoàn, giữa các thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành 

1. Thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo 
ñiều kiện giúp ñỡ nhau ñể hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

2. Thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành phải chấp hành sự chỉ ñạo, ñiều hành 
của Trưởng ñoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ ñược giao. Trường 
hợp có vấn ñề phát sinh vượt quá thẩm quyền thì báo cáo kịp thời với Trưởng ñoàn 
kiểm tra liên ngành và ñề xuất các biện pháp xử lý. 

ðiều 19. Quan hệ giữa Trưởng ñoàn, thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành 
với Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị quản lý trực tiếp 

1. Giám ñốc các sở: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa - Thông tin, Công an 
Tỉnh, Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm tạo ñiều kiện thuận lợi ñể Trưởng ñoàn, 
thành viên của ñoàn kiểm tra liên ngành hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

2. Giám ñốc Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm theo dõi, ñôn ñốc, kiểm 
tra hoạt ñộng của ñoàn kiểm tra liên ngành ñể bảo ñảm thực hiện ñúng kế hoạch tiến 
hành thanh, kiểm tra ñược phê duyệt; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thanh, 
kiểm tra dự thảo kết luận thanh, kiểm tra trước khi trình người ra quyết ñịnh thanh, 
kiểm tra. 

ðiều 20. Xử lý các dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm của ñối tượng thanh, 
kiểm tra 

1. Tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, Game Online có hành 
vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 
02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHðT ngày 14/7/2005, Thông tư liên tịch số 
60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006, các văn bản pháp luật có liên 
quan khác và các quy ñịnh theo Quy chế này sẽ ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp 
luật hiện hành. 

2. Trường hợp ñối tượng thanh, kiểm tra có hành vi cản trở hoạt ñộng thanh, 
kiểm tra, cố tình trì hoãn việc thi hành các yêu cầu, kiến nghị, quyết ñịnh xử lý về 
thanh, kiểm tra thì thành viên ðoàn báo cáo ngay với Trưởng ñoàn ñể giải quyết theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị người ra quyết ñịnh thanh, kiểm tra giải quyết. 

3. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thanh, kiểm 
tra thì phải báo cáo ngay với Trưởng ñoàn ñể giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến 
nghị người ra quyết ñịnh thanh, kiểm tra giải quyết. Nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm 
thì người ra quyết ñịnh thanh, kiểm tra phải chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan ñiều 
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tra theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP 
ngày 23/5/2006. 

 
Chương IV 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
  

ðiều 21. Khen thưởng 

1. ðoàn kiểm tra liên ngành, Trưởng ñoàn, thành viên ñoàn kiểm tra liên ngành 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao, không có hành vi vi phạm trong hoạt ñộng 
thanh, kiểm tra thì ñược ñề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng. 

2. Việc bình bầu, ñề nghị khen thưởng phải ñược tiến hành công khai, dân chủ, 
khách quan, do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh theo ñúng quy ñịnh của pháp 
luật và hướng dẫn của Tổng Thanh tra về xét khen thưởng. 

ðiều 22. Xử lý vi phạm 

1. Thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành vi phạm các quy ñịnh pháp luật và quy 
chế này trong công tác thanh, kiểm tra thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử 
lý kỷ luật, hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

2. Việc xem xét, kỷ luật ñối với thành viên ðoàn kiểm tra liên ngành phải ñược 
tiến hành công khai, dân chủ, khách quan và ñúng theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 23. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt ñộng thanh tra 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt ñộng thanh, kiểm tra ñược thực 
hiện theo quy ñịnh tại ðiều 49, ðiều 50 Nghị ñịnh số 41/2005/Nð-CP ngày 
25/3/2005 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 
Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
  

ðiều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt ñộng ñoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh 
dịch vụ Internet có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 25. Tổ chức thực hiện 

Sở Bưu chính, Viễn thông, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Kế hoạch 
và ðầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc cần kiến nghị, 
sửa ñổi, bổ sung Quy chế này thì các cơ quan, ñơn vị chức năng báo cáo, phản ánh về 
Sở Bưu chính, Viễn thông ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến xử lý hoặc 
quyết ñịnh ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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